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Phụ lục 18a: Chương trình tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê

Phụ lục 1A: 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ VẼ SƠ ĐỒ VÀ LẬP BẢNG KÊ,

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Thời gian Hoạt động

Ngày thứ nhất

 Buổi sáng

 07:45-08:00 Đăng ký đại biểu

 08:00-08:30
Khai mạc khoá đào tạo

Phát biểu của lãnh đạo

Phổ biến nội quy học tập (phụ lục 3 “Sổ tay đào tạo...”)

 08:30-10:00

- Nắm một số thông tin: số người đã và chưa từng tham gia vẽ sơ đồ, 
lập bảng kê, đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê 

- Giới thiệu các tài liệu cung cấp cho học viên;

- Phổ biến chương trình đào tạo;

- Giới thiệu cuốn “Sổ tay vẽ sơ đồ và lập bảng kê”.

Chương I: Những vấn đề chung

I. Mục đích, yêu cầu của sơ đồ và bảng kê

II. Nhiệm vụ của cán bộ vẽ sơ đồ và lập bảng kê

III. Những khái niệm, quy định sử dụng trong công tác vẽ sơ đồ

và lập bảng kê

 10:00-10:15 Nghỉ giải lao

 10:15-11:30

Chương I: Những vấn đề chung (tiếp)

III. Những khái niệm, quy định sử dụng trong công tác vẽ sơ đồ

và lập bảng kê (tiếp)

 Buổi chiều

13:30- 15:00 

 

 

Chương I: Những vấn đề chung (tiếp)

III. Những khái niệm, quy định sử dụng trong công tác vẽ sơ đồ

và lập bảng kê (tiếp)

Thảo luận nhóm về xác định nhân khẩu TTTT tại hộ

 15:00-15:15 Nghỉ giải lao
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15:15-16:30

 

Chương II: Vẽ sơ đồ nền của xã/phường (tiếp)

I. Nội dung sơ đồ nền của xã/phường

II. Quy trình vẽ sơ đồ nền của xã/phường

A. Quy định chung

B. Trình tự vẽ sơ đồ nền của xã/phường

Ngày thứ hai

 Buổi sáng

08:00-10:00
Chương II: Vẽ sơ đồ nền của xã/phường (tiếp)

C. Phân chia sơ đồ nền của xã/phường ra các ĐBĐT

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 
Chương III: Vẽ sơ đồ địa bàn điều tra

I. Quy định chung

II. Nội dung của sơ đồ địa bàn điều tra

III. Vẽ sơ đồ ĐBĐT

 Buổi chiều

 13:30-15:00

 

Thực hành mỗi nhóm tách một ĐBĐT từ sơ đồ nền của xã/phường 
ra tờ giấy khổ A3

Chương IV: Lập bảng kê số nhà, số hộ, số người

I. Yêu cầu, nội dung của một bảng kê

II. Quy trình lập bảng kê

III. Lập bảng kê số nhà, số hộ, số người của ĐBĐT

 15:00-15:15 Nghỉ giải lao

 15:15-16:30
Chương IV: Lập bảng kê số nhà, số hộ, số người (tiếp)

III. Lập bảng kê số nhà, số hộ, số người của ĐBĐT (tiếp)

Chương V. Hiệu chỉnh sơ đồ và bảng kê

Ngày thứ ba

 Buổi sáng

08:00-10:00 Thực hành vẽ sơ đồ và lập bảng kê trên thực địa

 10:00-10:15 Nghỉ giải lao

 10:15-11:30 Trao đổi rút kinh nghiệm

 Buổi chiều

 13:30-15:00 Đánh giá kết quả thực hành vẽ sơ đồ và lập bảng kê trên thực địa

 15:00-15:15 Nghỉ giải lao

 15:15-16:30

 

Phổ biến kế hoạch vẽ sơ đồ và lập bảng kê tại địa phương

Bế mạc khoá đào tạo
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Phụ lục 18b: Chương trình tập huấn giảng viên cấp huyện

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009                                                                                                                                  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CẤP HUYỆN                                          

VỀ NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA

Thời gian Hoạt động

Ngày thứ nhất

 Buổi sáng

07:45-08:00 Đăng ký đại biểu

08:00-08:30 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình tập huấn

- Phát biểu khai mạc

- Phát biểu của lãnh đạo

 08:30-10:00 - Phổ biến nội quy học tập (Phụ lục 2, sổ tay đào tạo)

- Chia tổ học tập, sắp xếp chỗ ngồi theo tổ

- Phần I. Phương pháp giảng dạy tích cực

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Phần I. Phương pháp giảng dạy tích cực (tiếp)

Phần II: Hướng dẫn đào tạo

Giới thiệu

Chương I. Mục đích, yêu cầu của cuộc TĐTDS và nhà ở 2009, vai trò và 
nhiệm vụ của điều tra viên

I. Mục đích, yêu cầu của cuộc TĐTDS và nhà ở 2009

 Buổi chiều

 13:30- 15:00 II. Vai trò và nhiệm vụ của điều tra viên

Chương II. Những quy định về nghiệp vụ điều tra

I. Thời điểm điều tra

II. Thời gian điều tra

III. Phương pháp thu thập thông tin

 15:00-15:15 Nghỉ giải lao
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 15:15-16:30

 

Chương II: Những quy định về nghiệp vụ điều tra (tiếp)

IV. Đối tượng điều tra

V. Đơn vị điều tra

VI. Đơn vị nhà ở, nơi ở

VII. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ     

Ngày thứ hai

 Buổi sáng

08:00-10:00

 

 

Chương II: Những quy định về nghiệp vụ điều tra (tiếp)

VIII. Đối tượng cụ thể thuộc phạm vi một địa bàn điều tra    

Thảo luận về xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Chương II: Những quy định về nghiệp vụ điều tra (tiếp)    

IX. Những nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ đã chết trong khoảng thời gian 
từ ngày 1 Tết Mậu Tý (vào ngày 7/2/2008 dương lịch) đến ngày 1/4/2009)

X. Sơ đồ địa bàn điều tra, bảng kê số nhà, số hộ, số người 

 Buổi chiều

13:30-15:00

 

 

Chương III: Một số quy định về phỏng vấn và hoàn thành phiếu điều tra

- Phỏng vấn ai?

- Quy trình phỏng vấn ghi phiếu

- Đặt câu hỏi như đã in trên phiếu

I. Xây dựng mối quan hệ tốt với người trả lời

II. Yêu cầu đối với điều tra viên khi tiến hành phỏng vấn

III. Quy định về nêu câu hỏi và ghi phiếu điều tra

1. Nêu các câu hỏi       

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30

 

2. Ghi câu trả lời

IV. Sửa lỗi

V. Kiểm tra các phiếu điều tra đã hoàn thành

VI. Kiểm tra kết quả điều tra trong ngày

Chương IV. Hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu điều tra

I. Giới thiệu phiếu điều tra
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Ngày thứ ba

 Buổi sáng

08:00-10:00 II. Cách ghi thông tin trên trang bìa của phiếu

III. Cách hỏi và ghi thông tin trả lời vào phiếu điều tra

Phần 1: Thông tin về dân số

Trình tự hỏi và ghi

Cách hỏi và ghi phiếu Câu 1:

- Mục đích của câu 1

- Hướng dẫn cách sử dụng “Quy trình phỏng vấn xác định nhân khẩu thực tế 
thường trú tại hộ”

- Những điểm cần chú ý khi ghi phiếu Câu 1

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 2 - 7

Cách ghi “Phiếu báo các cụ thọ từ 100 tuổi trở lên”

 Buổi chiều

13:30-15:00 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 1 đến Câu 7

- Giảng viên thực hành phỏng vấn mẫu

- Học viên thực hành phỏng vấn

- Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 Cách hỏi và ghi phiếu Câu 8-12

Ngày thứ tư

 Buổi sáng

08:00-10:00 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 13-16

Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 9 đến Câu 16

- Giảng viên thực hành phỏng vấn mẫu

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30

 

Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 9 đến Câu 16 (tiếp)

- Học viên thực hành phỏng vấn

- Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên

Cách hỏi và ghi phiếu Câu 17-19

 Buổi chiều

13:30-15:00 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 20-24

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 25 - 30
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Ngày thứ năm

 Buổi sáng

08:00-10:00 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 18 đến Câu 30

- Học viên thực hành phỏng vấn (cuộc)

- Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên

Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 31 - 34B

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 31 - 34B

Phần 2: Thông tin về người chết

Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 35 - 42

 Buổi chiều

13:30-15:00 Phần 3: Thông tin về nhà ở

Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 43 - 57

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu toàn bộ phiếu

Làm bài tổng hợp tập cuối khoá họ

Ngày thứ sáu

 Buổi sáng

08:00-10:00 Giới thiệu Sổ tay tổ trưởng điều tra

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Giới thiệu Sổ tay tổ trưởng điều tra (tiếp)

 Buổi chiều

13:30-15:00 Đánh giá kết quả làm bài tập tổng hợp trên lớp

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 Phổ biến kế hoạch đào tạo điều tra viên và tổ trưởng điều tra (mẫu và toàn bộ)

Bế mạc khoá đào tạo
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Phụ lục 18c: Chương trình tập huấn điều tra viên

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU TRA VIÊN VÀ TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA 

ĐỊA BÀN MẪU

Thời gian Hoạt động

Ngày thứ nhất

 Buổi sáng

07:45-08:00 Đăng ký đại biểu

08:00-08:30 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình tập huấn

- Phát biểu khai mạc

- Phát biểu của lãnh đạo

08:30-10:00 - Phổ biến nội quy học tập (Phụ lục 2, sổ tay đào tạo)

- Chia tổ học tập, sắp xếp chỗ ngồi theo tổ

- Giới thiệu về cuộc điều tra, tài liệu cung cấp cho học viên, chương trình 
khoá đào tạo và nội dung của cuốn sổ tay

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Chương I. Mục đích, yêu cầu của cuộc TĐTDS và nhà ở 2009, vai trò và 
nhiệm vụ của điều tra viên

I. Mục đích, yêu cầu của cuộc TĐTDS và nhà ở 2009

II. Vai trò và nhiệm vụ của điều tra viên

 Buổi chiều

13:30- 15:00 Chương II. Những quy định về nghiệp vụ điều tra

I. Thời điểm điều tra

II. Thời gian điều tra

III. Phương pháp thu thập thông tin

IV. Đối tượng điều tra

V. Đơn vị điều tra

VI. Đơn vị nhà ở, nơi ở

VII. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 VII. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ (tiếp)

VIII. Đối tượng cụ thể thuộc phạm vi một địa bàn điều tra 
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Ngày thứ hai

 Buổi sáng

08:00-10:00 Thảo luận về xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ

Chương II: Những quy định chung về nghiệp vụ điều tra (tiếp)    

IX. Những nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ đã chết trong khoảng thời 
gian từ ngày 1 Tết Mậu Tý (vào ngày 7/2/2008 dương lịch) đến ngày 
1/4/2009)

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 X. Sơ đồ địa bàn điều tra, bảng kê số nhà, số hộ, số người 

 Buổi chiều

13:30-15:00

 

 

Chương III: Một số quy định về phỏng vấn và hoàn thành phiếu điều tra

     - Phỏng vấn ai?

     - Quy trình phỏng vấn ghi phiếu

     - Đặt câu hỏi như đã in trên phiếu

I. Xây dựng mối quan hệ tốt với người trả lời

II. Yêu cầu đối với điều tra viên khi tiến hành phỏng vấn

III. Quy định về nêu câu hỏi và ghi phiếu điều tra

            1. Nêu các câu hỏi       

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30

 

           2. Ghi câu trả lời
IV. Sửa lỗi
V. Kiểm tra các phiếu điều tra đã hoàn thành
VI. Kiểm tra kết quả điều tra trong ngày
Chương IV. Hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu điều tra
I. Giới thiệu phiếu điều tra

Ngày thứ ba

 Buổi sáng

08:00-10:00 II. Cách ghi thông tin trên trang bìa của phiếu

III. Cách hỏi và ghi thông tin trả lời vào phiếu điều tra

         Phần 1: Thông tin về dân số

               Trình tự hỏi và ghi

 10:00-10:15 Nghỉ giải lao

 10:15-11:30 Cách hỏi và ghi phiếu Câu 1:
     - Mục đích của câu 1
     - Hướng dẫn cách sử dụng “Quy trình phỏng vấn xác định
        nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ”
     - Những điểm cần chú ý khi ghi phiếu Câu 1  
Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 2, 3, 4
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 Buổi chiều

 13:30-15:00 Cách hỏi và ghi phiếu Câu 5

Cách ghi “Phiếu báo các cụ thọ từ 100 tuổi trở lên”

 Cách hỏi và ghi phiếu Câu 6, 7

Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 1 đến Câu 7

     - Giảng viên thực hành phỏng vấn mẫu

 15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30

 

 

Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 1 đến Câu 7 (tiếp)

     - Học viên thực hành phỏng vấn (2 cuộc)

     - Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên

Ngày thứ tư

 Buổi sáng

08:00-10:00 Cách hỏi và ghi phiếu Câu 8-12

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30

 

Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 13-16

Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 9 đến Câu 16

     - Giảng viên thực hành phỏng vấn mẫu

 Buổi chiều

13:30-15:00 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 9 đến Câu 16 (tiếp)

     - Học viên thực hành phỏng vấn (2 cuộc)

     - Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 Cách hỏi và ghi phiếu Câu 17-20

Ngày thứ năm

 Buổi sáng

08:00-10:00 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 21-24

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 25, 26 

 Buổi chiều

13:30-15:00 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 27-30

15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 18 đến Câu 30

     - Học viên thực hành phỏng vấn (2 cuộc)

     - Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên
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Ngày thứ sáu
 Buổi sáng
08:00-10:00 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu từ Câu 1 đến Câu 30

     - Học viên thực hành phỏng vấn (2 cuộc)

     - Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên
10:00-10:15 Nghỉ giải lao
10:15-11:30 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 31-34b

Phần 2: Thông tin về người chết

Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 35-40
 Buổi chiều
13:30-15:00 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 41-42

Phần 3: Thông tin về nhà ở

Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 43-51
15:00-15:15 Nghỉ giải lao
15:15-16:30 Cách hỏi và ghi phiếu các Câu 52-57
Ngày thứ bảy
 Buổi sáng
08:00-10:00 Thực hành phỏng vấn ghi phiếu toàn bộ phiếu

     - Học viên thực hành phỏng vấn (2 cuộc)

     - Thảo luận và đánh giá thực hành phỏng vấn của học viên
10:00-10:15 Nghỉ giải lao
10:15-11:30 Làm bài tổng hợp tập cuối khoá học
 Buổi chiều
13:30-15:00 Giới thiệu Sổ tay tổ trưởng điều tra
15:00-15:15 Nghỉ giải lao

15:15-16:30   Giới thiệu Sổ tay tổ trưởng điều tra (tiếp)

Ngày thứ tám
 Buổi sáng

08:00-10:00 Thực hành ghi phiếu tại địa bàn

10:00-10:15 Nghỉ giải lao

10:15-11:30 Các học viên kiểm tra chéo phiếu thực hành tại địa bàn
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 Buổi chiều

13:30-15:00 Đánh giá kết quả làm bài tập tổng hợp trên lớp

và thực hành ghi phiếu tại địa bàn
15:00-15:15 Nghỉ giải lao
15:15-16:30   Phổ biến kế hoạch điều tra ghi phiếu tại địa bàn

Bế mạc khoá đào tạo


